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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU 
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa lập kế hoạch điều động tàu vào, rời cảng ngày 24 tháng 09 năm 2025 tại khu vực cảng biển Nghi Sơn như sau: 

 

Thời 

gian 
Tên tàu 

Mớn 

nước 
LOA DWT Tàu lai  

Tuyến 

Luồng 
Từ Đến Hoa Tiêu/ Đại lý 

00:00 Khánh Minh 19 3.4 75 2696 Nil Tổng hợp Cầu 8 P0 Nil 

01:00 Brave 3.8/5.3 141 15601 NS:01;02 CDXMNS Jetty 1 PS Lê Tuấn Dũng/NSCC 

01:00 Tùng Linh 05 3.0/4.0 106 4928 Ptsc 05;06 LHDNS Khu neo CT 2BLHD Nguyễn Văn Thái/PTSC 

02:00 Vũ Đình 35 3.5 89 5435 LS:136 Tổng hợp Cầu 7 P0 Nguyễn Mạnh Thành/Nil 

02:00 Nhà Bè 06 3.0/4.0 107 6788 Ptsc 06; 05 LHDNS 4ALHD P0 Nguyễn Hữu Thái/Vitaco 

03:00 Long Phú 16 4.6 112 5199 PTSC 05; 06 LHDNS Khu neo CT 4ALHD Lê Út Đăng/Vitaco 

04:30 Gia Lĩnh 368 2.8/2.8 117 13845 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

05:00 Tt Star 4.1/5.1 122 8941 Vas: 3006;3008 Tổng hợp Khu neo 3QT Đinh Trọng Mạnh/KPB 

05:00 Khánh Minh 01 3.9/309 73 2248 Nil Tổng hợp Bến than Cầu 3 
Nil/cập mạn tàu Việt 

Thuận 03-02 

06:00  Mạnh Hùng 88 0.8/2.6 79 4538 Nil Tổng hợp Cầu 1 P0 Nil 

06:00 Minh Tân 18 3.0/5.0 79 3812 Nil Tổng hợp Cầu 9 Cầu 1 Nil 

06:00 Surabaya Express 7.0/7.6 215 69989 
NB01;SH 02 

TĐ 01 
Tổng hợp Cầu 2 P0 Đồng Ngọc Thanh/Ptsc 

06:00 Vtt 09 5.0/5.2 79 4243 Nil Tổng hợp Cầu 5 P0 Nil 

06:00 Khánh Minh 68 4.0/5.0 75.2 3064 Nil Tổng hợp Cầu 1 P0 Nil 

07:00 Cnc Padma 6.0/7.5 185 25310 Vas:3006;3008 Tổng hợp 1QT P0 Nguyễn Hữu Thái/NSA 

07:00 Bao Yue 4.2/4.2 99 5379 NB 01 Tổng hợp P0 Cầu 2 
Nguyễn Văn Thái/Minh 

Anh 

07:30 Vtt 37 5.3/5.6 78 3298 Nil Tổng hợp Jetty 2 PS Lê Tuấn Dũng/Nil  

08:00 Bảo Đạt Thành 89 6.2/6.5 199.9 49602 
NS 168; Sea 

Winner 
Tổng hợp Cầu 6 P0 

Nguyễn Mạnh 

Thành/Thada 
08:00 DE PU 6.0/6.0 99 5323 Vas: 3006 Tổng hợp Khu neo 1QT Đồng Ngọc Thanh/KPB 



08:00 Quang trung 79 4.5/4.5 78 2310 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

08:30 Phúc Hải 18 5.4/5.6 94 4998 NS:02 CDXMNS Khu neo Jetty 2 Vũ Thanh Tùng/Nil 

09:00 Aulac Mission 4.0/6.0 143 17532 PTSC 05; 06 LHDNS 4BLHD P0 Lê Út Đăng/NSA 

10:00 Phú Đạt 16 3.0/4.0 109 6398 PTSC 05; 06 LHDNS 2ALHD P0 Đinh Trọng Mạnh/Vitaco 

11:00 Blue Ocean 02 3.0/4.0 96 4936 Ptsc 05;06 LHDNS Khu neo CT 2ALHD Lê Tuấn Dũng/Vitaco 

11:00 yi hui lian Sheng 5.3/7.1 199 51152 
Nghi Sơn 168; 

Sea winner 
Tổng hợp Khu neo Cầu 6 Đồng Ngọc Thanh/KBP 

11:00 Mặt Trời Việt 26 1.0/3.0 79 3042 Nil Tổng hợp P0 Cầu 7 Nil 

11:00 Trường Tâm 86 4.0/4.04 79 3033 Nil Tổng hợp Cầu 9 Khu neo Nil 

12:00 Hải Âu 568 1.2/2.8 78 3765 Nil Tổng hợp Khu neo 4QT Nil 

12:00 Trường Xuân 16 2.0/3.2 73 3324 Nil Tổng hợp 4QT P0 Nil 

12:00 MINH HẰNG 36 2.8 79 4050 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

12:00 Khánh Minh 69 3.4/2.0 75 2231 Nil Tổng hợp Bến than Cầu 9 Nil 

15:00 Gia Linh 68 0.5/1.5 69 2355 Nil Tổng hợp P0 Cầu 9 Nil 

15:00 Tùng Linh 05 3.0/4.0 106 4928 Ptsc 05;06 LHDNS 2BLHD Khu neo Vũ Thanh Tùng/PTSC 

16:00 Thịnh An 06 1.0/3.0 85 5539 NB 01 Tổng hợp Cầu 1 P0 Nguyễn Văn Thái/Nil 

16:00 Hoa Mai 88 3.0/4.0 113 12704 NB 01 Tổng hợp P0 Cầu 2 Nguyễn Mạnh Thành/PTSC 

Ghi chú Tàu bổ sung, thay đổi kế hoạch ngày 23.9.2025 

16:30  Mạnh Hùng 88 0.8/2.6 79 4538 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 1 Nil/cập mạn TTP 36 

17:00 Aulac Mission 4.0/6.0 143 17532 PTSC 05; 06 LHDNS Khu neo CT 4BLHD Đồng Ngọc Thanh/NSA 

17:00 
Thiên Thuận Thành 

179 
4.0/5.2 79 3302 Nil Tổng hợp Cầu 3 Cầu 4 Nil 

17:00 Hoàng Bách 01 1.0/3.0 68 1956 Nil Tổng hợp Cầu 4 P0 Nil 

17:00 Thịnh An 06 1.0/3.0 85 5539 NB 01 Tổng hợp Khu neo  Cầu 1 Lê Tuấn Dũng/Nil 

18:00 Huy Hoàng 838 0.8/2.8 79 3545 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 3 
Nil/cập cầu khi Thiên Thuận 

Thành 179 chuyển sang cầu 4 

19:00 Trường Tâm 86 4.0/4.04 79 3033 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 9 Nil 

20:00 Minh Tân 88 3.2/3.2 79 3020 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

20:00 Khánh Minh 01 3.9/309 73 2248 Nil Tổng hợp Bến than Khu neo Nil 

20:00 
TTP 36 

Trường An 19  
5.0/5.6 82 4791 NB 01 Tổng hợp Cầu 1 P0 Nguyễn Văn Thái/Nil 

20:00 Gia Linh 68 0.5/1.5 69 2355 Nil Tổng hợp P0 Khu meo Nil 

20:30  Mạnh Hùng 88 0.8/2.6 79 4538 Nil Tổng hợp Cầu 1 Cầu 1 Nil 

21:00 Hùng Khánh 68 4.0/5.0 75.2 3064 Nil Tổng hợp Cầu 9 Khu neo Nil 



21:00 Trường An 125 5.9/6.2 86.4 5196 ĐD: 06 Tổng hợp Cầu 3 P0 Đinh Trọng Mạnh/Nil 

21:00 Khánh Minh 69 3.4/2.0 75 2231 Nil Tổng hợp Khu neo  Bến than Nil 

21:00 Thành Phát 03 1.8/3.2 74 2812.6 Nil Tổng hợp 2AQT P0 Lê Út Đăng/Nil 

21:00 Yn Busan 3.1/4.0 109 6596 Nil Tổng hợp P0 Khu neo NK 

22:00 Đức Thịnh 17 1.0/3.0 79 5680 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 3 
Vũ Thanh Tùng/Nil/khi 

Trường An 125 rời  

23:00 Blivy 5.0/6.0 209 69995 
VAS 3006; 3008 

TĐ 01 
Tổng hợp 3QT P0 Nguyễn Mạnh Thành /KPB 

23:59 Ding Heng 40 2.3/4.5 124 12259 PTSC 05; 06 LHDNS 2BLHD P0 Nguyễn Hữu Thái/NK 
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Nơi nhận: 
- PGĐ Nguyễn Xuân Sơn (để b/cáo);  

- Phòng AT&ANHH;                 

- CN  Hoa tiêu VI;                             

- Các Doanh cảng biển;           (để t/hiện) 

- Các Doanh nghiệp lai dắt;   

- Lưu: QLKCHT. 
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